                                   Ôn tập môn Tiếng Việt                       Lớp: 1/1

1. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Em chơi
	
	hộp sữa



	Mẹ mua 
	
	cướp cờ



	Buổi chiều
	
	bay lượn



	Chim én
	
	gió thổi



2. Nối ô chữ cho phù hợp 


	Em hái
	
	  rau diếp



	Ba trồng 
	
	tổ chức trồng cây



	Nhà trường
	
	chạy rất nhanh



	Chú thỏ 
	
	    bông sen




3- Điền iêu hay yêu? 
Buổi ch….  ,   …… quý   ,    
4. Điền   ươp  hay iêp ?		
c….	cờ	,	th…..     mời
5. Điền o hay on ? 
	Con c….		,	hình tr …  
6. Điền sấu hay trâu ? 
cá  ……..		,	đàn ……. 
7. Điền dấu hỏi hay dấu ngã ?
Hộp sưa ;         màu đo
8. Điền g hay gh?
Con …..ẹ;       ……à trống
9. Điền c hay k ?
…..ành đào,       cái ……éo.
10- Tập chép đoạn thơ:

Nhanh tay thì được
Chậm tay thì thua
Chân    giậm giỡ vờ
Cướp cờ mà chạy



























Ôn tập môn Toán                      Lớp: 1/1

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng.
1. Số 12 đọc là:
a. Mười hai            b. một hai                c. mừ hai
2. Số liền trước của 19 là:
a. 17                       b. 18                         c. 20
3. Kết quả của phép tính 18 – 7  +  5  =?
         a .15                    b. 18                         c. 16
4. Điền dấu vào chỗ chấm:  15….. 10 + 5
a. <                      b. =                         c. >
5. Trong các số 13, 20, 9, 17; Số bé nhất là:
a.   17                       b. 13                         c. 9
6.Viết các số: 8, 20, 19, 16, 10; theo thứ tự từ bé đến lớn:
a. 20, 10, 16, 19, 8.
b. 8, 10, 16, 19, 20.

*Bài tập

1.Đọc số :
-  10………………..
-  18………………..
-  4………………..
-  20……………….
-  15………………..
2. Viết các số từ 20 đến 10: …,……,……,……,……,……,……,……,……,……,………..
3. Điền số:
- Số 14 gồm … chục và …… đơn vị
- Số 11 gồm …. chục và …. đơn vị
- Số 18 gồm …. chục và …. đơn vị
- Số 10 gồm …. chục và …. đơn vị
- Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị.

     4. Tính:         
	10
	
	19
	
	14
	
	13
	
	10

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  2
	
	  0
	
	  5
	
	  3
	
	   7

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….



5. Đặt tính rồi tính:
16 +  0              18 -   8           14 + 2               14  -   0                 
………	……..	……...                ………	   
………	……..	………                . .. ….              
………	……..	……. ..               ……….           

6. Điền dấu < , >, =?
19 …..20
12 + 4 …. 19 
18 – 0 ….11 + 5
17 + 2 …. 19 - 0

7. Đúng ghi Đ , sai ghi S
13 + 4 = 17   …..
19 -  2 = 18   …..
16 + 3  - 0  = 19  ….
17 – 7  + 5  = 10 ….
8. [bookmark: _GoBack]Điền tiếp vào chỗ chấm để hoàn thành bài toán.
Mẹ có 5 con gà, mẹ mua thêm 3 con gà nữa. Hỏi…………………………………?
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1. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

Em chơi 

 

h?p s?a 

 

M? mua  

 

cư?p c? 

 

Bu?i chi?u 

 

bay lư?n 

 

Chim én 

 

gió th?i 

 

2. N?i ô ch? cho phù h?p  

 

 

Em hái 

 

  rau di?p 

 

Ba tr?ng  

 

t? ch?c tr?ng cây 

 

Nhà trư?ng 

 

ch?y r?t nhanh 

 

Chú th?  

 

    bông sen 

 

 

3- Đi?n iêu hay yêu?  

Bu?i ch….  ,   …… quý   ,     

4. Đi?n   ươp  hay iêp ?   

c…. c? , th…..     m?i 

5. Đi?n o hay on ?  

 Con c….  , hình tr …   

6. Đi?n s?u hay trâu ?  

cá  ……..  , đàn …….  

7. Đi?n d?u h?i hay d?u ngã ? 

H?p sưa ;         màu đo 

